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	Đề bài
( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề )
I: Đọc thành tiếng.
Em hãy chọn đọc 1 đoạn ở một trong 2 bài sau: 
1: Phong cảnh đền Hùng: SGK Tiếng Việt 5/ tập 2 trang 68-69.
2: Con gái: SGK Tiếng Việt 5 / tập 2 trang 112-113
II: Trắc nghiệm.
Câu 1: Trong bài “Phân xử tài tình” Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì ? 
    A: Mình bị mất cắp vải.             B: Bị kẻ trộm vào nhà.  
    C: Bị lính xé vải.                        D: Bị người khác trộm tiền.    

Câu 2: Trong ngày mừng thọ thầy giáo Chu trong bài “ Nghĩa thầy trò” các môn sinh đã nhận được những bài học gì?
   A: Tiên học lễ, hậu học văn.
   B: Uống nước nhớ nguồn.
   C: Tôn sư trọng đạo.
   D: Ý B và ý C.
Câu 3: Trong bài “Con gái” em thấy bạn Mơ là người như thế nào?
  A: Không biết giúp đỡ mẹ.
            B: Bạn rất giỏi giang.
  C: Mơ không thích khi mẹ sinh em bé.
  D: Khi thấy bạn gặp nạn Mơ không cứu.
Câu 4: Em thấy việc lấy lửa trước khi nấu cơm trong bài :Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân như thế nào?
A: Một việc làm rất dễ dàng                    B: Một việc làm đơn giản.
          C: Một việc làm khó khăn.                      D: Một việc làm không khó khăn.        
Câu 5 . Trong bài văn tả người gồm có mấy phần ? 
             A.2 phần          B. 3 phần                          C. 1 phần             D. 4 phần
III: Kiểm tra viết.
1: Tự luận: Chiếc áo dài trong bài ‘‘Tà áo dài Việt Nam’’ có vai trò như thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2: Chính tả: Nghe-viết: Bài “ Tranh làng Hồ” từ “ Kỹ thuật làng hồ” đến….. “dân tộc hội họa ”. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................……………………….
3. Luyện từ và câu : Có mấy cách để nối các vế câu trong câu ghép và đó là những cách nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4: Tập làm văn. 
Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…
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	Chủ đề
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 
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	TL
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	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	5
	
	
	
	5
	

	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	1.2
	
	3,4
	
	1
	
	1
	
	6
	

	
	Số điểm
	0,5;1
	
	0,5;1
	
	1
	
	1
	
	5
	

	Kiến thức
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	4

	
	Số điểm
	
	2
	
	2
	
	2
	
	4
	
	10

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	4

	
	Số điểm
	1,5
	2
	1,5
	2,0
	6
	2
	1,0
	4,0
	10
	10







ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT 5- (thi lại 2018-2019)
I: Đọc thành tiếng (5 điểm)
II: Trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1: Trong bài “Phân xử tài tình” Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì ? (1 điểm)
    A: Mình bị mất cắp vải.             
Câu 2: Trong ngày mừng thọ thầy giáo Chu trong bài “ nghĩa thầy trò” các môn sinh đã nhận được những bài học gì? ( 1 điểm)
   D: Ý B và ý C.
Câu 3: Trong bài “con gái” em thấy bạn Mơ là người như thế nào?(1 điểm)
            B: Bạn rất giỏi giang.
Câu 4: Em thấy việc lấy lửa trước khi nấu cơm trong bài :Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân như thế nào?(1 điểm)
          C: Một việc làm khó khăn.                             .        
Câu 5: Trong bài thơ “Cửa sông” tác giả đã ca ngợi gì? (1 điểm)
  A: Ca ngợi tình cảm thủy chung uống nước nhớ nguồn.
III: Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo dài thẫm màu, phủ ra bên ngoài những lớp áo cánh nhiều màu bên trong. Trang phục như vậy, chiếc áo dài làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo..(2điểm)
2. Chính tả: (2điểm)
3.   Có hai cách (2điểm) 
             1) Nối bằng những từ có tác dụng nối.
             2) Nối trực tiếp ( không dùng từ nối ).Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.	
4. Tập làm văn: (4điểm)



